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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1. Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền văn hóa – xã hội của công dân Việt Nam?
    A. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.           B. Quyền tự do đi lại và cư trú.

    C. Quyền tự do kinh doanh.                              D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Câu 2. Quyền nào không thuộc nhóm quyền dân sự?
    A. Quyền tham gia quản lí nhà nước.                B. Quyền sống.

    C. Quyền bình đẳng giới.                                   D. Quyền tự do kết hôn, li hôn.

Câu 3. Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định các nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời là tài sản thuộc sở hữu

A. tư nhân.
B. toàn dân.
C. tập thể.
D. công cộng.

Câu 4. Theo quy định của Hiến pháp 2013, nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Bảo tồn đa dạng sinh học.
B. Khôi phục làng nghề truyền thống.

C. Đốt rừng làm nương rẫy.
D. Mở rộng việc phủ xanh đồi trọc.

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, việc Quốc hội tiến hành làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản áp dụng pháp luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?

A. Lập hiến.
B. Lập pháp.
C. Giám sát.
D. Dung hòa.

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?

A. Chính phủ.
B. Tổng bí thư.
C. Chủ tịch Đảng.
D. Chủ tịch tỉnh.

Câu 7. Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

A. Chủ tịch Quốc hội.
B. Phó chủ tịch nước.

C. Tổng bí thư Đảng.
D. Bí thư Đoàn thanh niên.

Câu 8. Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước ta và thực hiện quyền

A. Tư pháp.              B. Lập pháp.          C. Hành pháp.
             D. Chỉ để xử lý dân sự.

Câu 9. Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Kiểm toán nhà nước hoạt động một cách

A. độc lập.
B. lệ thuộc.
C. chi phối.
D. mệnh lệnh.
Câu 10. Một trong những nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia là hướng dẫn công tác

A. cải cách hành chính.
B. sửa đổi Điều lệ Đảng.
C. thành lập chính phủ mới.
D. bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 11. Hội đồng bầu cử quốc gia không thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây khi tiến hành hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội?

A. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về bầu cử.
B. Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trong bầu cử.
C. Thực hiện chức năng tư pháp đối với Quốc hội.
D. Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri.
Câu 12. Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Quốc hội.      B. Viện kiểm sát nhân dân.     C. Tòa án nhân dân.
  D. Hội thẩm nhân dân.

Câu 13. Xét về mặt cơ cấu tổ chức, Chủ tịch nước là một trong những cơ quan thuộc

A. chính phủ.
B. bộ máy nhà nước.

C. Mặt trận tổ quốc.
D. tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Câu 14. Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc

A. quyền lực thuộc về đám đông.
B. quyền lực thuộc về nhân dân.

C. quyền lực thuộc về công nhân.
D. quyền lực thuộc về nông dân.

Câu 15. Đảng lãnh đạo bộ máy nhà nước thông qua việc Đảng

A. chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát.
B. bổ nhiệm, cấp tài chính và động viên.

C. chỉ đạo và chủ động làm thay nhà nước.
D. giám sát và sử dụng uy quyền của mình.
Câu 16. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đòi hỏi các cơ quan, cán bộ, công chức viên chức trong bộ máy nhà nước phải đặt dưới sự

A. chỉ huy của nhân dân.
B. giám sát của nhân dân.

C. ủy quyền của nhân dân.
D. chỉ định của nhân dân.

Câu 17. Tính nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước thể hiện ở người dân có quyền nào dưới đây đối với các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước?

A. Kiểm tra, giám sát.
B. Ra quyết định bổ nhiệm.

C. Khai trừ khỏi Đảng.
D. Tung tin vu khống.

Câu 18. Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là

A. Quốc hội.      B. Ủy ban nhân dân.    C. Đoàn Thanh niên.
  D. Mặt trận tổ quốc.

Câu 19. Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ cấu tổ chức của Quốc hội không bao gồm chủ thể nào dưới đây?

A. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
B. Hội đồng Dân tộc.
C. Ủy ban của quốc hội.
D. Đại biểu Quốc hội.
Câu 20. Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây thống lĩnh các lực lượng vũ trang, giữ chức chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh ?

A. Thủ tướng chính phủ.      B. Chủ tịch Quốc hội.      C. Tổng bí thư.    D. Chủ tịch nước.

Câu 21.  Bộ Quốc phòng là cơ quan chuyên môn thuộc

A. Chủ tịch nước.
B. Quốc hội.

C. Chính phủ.
D. Ủy ban Quốc phòng – an ninh.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (2 điểm) 
Em hãy cho biết ý kiến sau đúng hay sai. Vì sao?
       Những người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị có quyền quyết định mọi công việc thuộc thầm quyền của cơ quan, tồ chức đó.
Câu 2: (1 điểm)

 Em hãy xử lí tình huống sau:

     Đoàn trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lớp trưởng phổ biến nội dung cuộc thi cho cả lớp và vận động các bạn đăng kí tham gia. Lớp trưởng vừa nói xong thì Đ nói: Theo tớ, bạn nào có ý định phấn đấu kết nạp vào tổ chức Đảng để tương lai làm cán bộ thì nên đăng kí tham gia cuộc thi này. Còn những ai xác định sẽ làm “ thường dân” như tớ thì miễn thôi. Một số bạn cũng nhận mình là “thường dân” giống Đ.
     Nếu là lớp trưởng, em sẽ làm gì?

-HẾT-
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